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	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
	- Vai trò, đặc điểm cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
- Địa lí một số ngành công nghiệp.
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Chủ đề 2:   ĐỊA LÍ DỊCH VỤ






	- Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.
-Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
- Thương mại và du lịch.
	8










	
	6











	
	
	
	
	


	














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	a*
	
	
	

	
3

	
Chủ đề 3: KĨ NĂNG
	
- Kĩ năng xử lí số liệu, vẽ biểu đồ, nhận xét.
	
	
	



	
	
	
	
	b*
	

	Tổng số câu
	16
	
	12
	
	
	1 (a*)
	
	1 (b)*
	

	Tổng hợp chung : 100%
	40%
	30%
	20%
	10%
	





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: ĐỊA LÍ 10
	
TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Chủ đề 1: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
	- Vai trò, đặc điểm cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
- Địa lí một số ngành công nghiệp.


	Nhận biết- thông hiểu
- Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp. 
- Trình bày được vai trò, đặc điểm và phân bố của một số ngành công nghiệp: khai thác than, dầu khí, điện lực; điện tử – tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm.
Vận dụng thấp
- Xác định trên bản đồ những khu vực phân bố, trữ lượng dầu mỏ, những nước khai thác than, dầu mỏ, sản xuất điện chủ yếu trên thế giới.
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	2
	Chủ đề 2:   ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
	- Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.
-Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
- Thương mại và du lịch.
	Nhận biết – thông hiểu
· Trình bày được cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới  sự phát triển và phân bố dịch vụ.
· Trình bày được vai trò, đặc điểm , tình hình phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông.
- Trình bày được vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển và phân bố của ngành thương mại và du lịch.
Vận dụng thấp
· Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại và du lịch.
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1 (a*)
	

	3
	Chủ đề 3: 
KĨ NĂNG
	- Kĩ năng xử lí số liệu, vẽ biểu dồ, nhận xét.
	- Xử lí số liệu từ thô sang tinh(%): tốc độ tăng trưởng, tỉ trọng, cơ cấu, cán cân xuất nhập khẩu...
- Vẽ được các dạng biểu đồ: cột, tròn, đường, miền, biểu đồ kết hợp.
- Phân tích và rút ra nhận xét từ bảng số liệu thống kê, biểu đồ.

	
	
	
	1 (b*)

	Số câu/ loại câu
	
	16 câu TNKQ
	    12 câu
    TNKQ 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	· Tổng hợp chung 100%
	
	40%
	30%
	20%
	10%
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